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Mau vi: Risperstad 1
Kích thước: 50x82 mm
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        Mẫu hộp: Risperstad 1
Kich thuéc: 52x87x21 mm
Tỉ lê: 100% R THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Risperstad 1 ©
Risperidon 1 mg .
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20 film-coated tablets STADA

Campesitian: Each (tine coated lable contains, Manufacturer's specification
ode Risperidone 1 mg KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

a Bare Excipients q.s, 1 tabla READ THE PACKAGE INSERT

a = Indications, Adrainistralion, Contraindicatians CAREFULLY BEFORE USE

= and othey precantions:
_~ Read the leafles inkcke=

nh STADA-VN J.V. Ce., Lid. Stare inawell-clred container, in a dry place,
40 Tu Do Avenue, Vieinam Singapore ratect {ram light. 0 nal slare above 30°C
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Mẫu vỉ: Risperstad 1

Kích thước: 50x82 mm

  
Mẫu hộp: Risperstad 1

Kích thước: 52x87x28 mm

Tỉ lệ: 100%

 

 

Risperstad 1 ©
Risperidon 1 mg
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Thành phẩm Môi viên nén bao phim ctafa:5
Risperstad 1 Nispritkmi.............................ì..........Ï TP,

Tả đượcvữađủ +azul viền

s Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định
š SÐK và các thông tia khác;

3 — Xin dọc trong tờ hướng dẫn sử dụng,
x
NR
ao

Bảo quan: Trong Lao bl kin, nat khd,
tranb Anh séng, nhidt dd khdng qué: 30°C.

CTY TNHH LD STADA-VIET NAM Tiêu chuẩnápdựng: TCNSX
40 Dại lộ Tự Do, KCN Việt Nam Singapore, ĐỀ XÃ TẮM TAY TRẺ EM _
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Risperstad 1 @
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Indications, Administratian, Contraindications
and other precautions:

Barcode Read the leaflet inside.

Store in a well-closed container, in a dry place,
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protect trom light. Do not store above JOC,
Manutaclurer’s specification
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Mau vi: Risperstad 1
Kích thước: 50x82 mm

Mẫu hộp: Risperstad 1

Kích thước: 52x87x34,5 mm

Tỉ lệ: 100%
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Risperstad 1
 

Hộp 6 vĨ x 10 viên nén bao phim

Risperstad 1

SDK - Reg. No:

CTY TNHH LD STADA-VIET NAM
40 Đại lộ Ty Do, KCN Viél Nam. Singapare,
Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

R PRESCRIPTION DRUG

Risperidon 1 mg

tas

STADA

Thanh phdn: Mỗi viên nén bao phim chita:
Risperidon eae 1 me

Tả dượcvừa đủ "“Í....

Chỉ định, Cách dùng, Chốngchỉ định
vàcácthôngtinkhác:

Xin dọc trong tờ hướng dẫn sử dụng,

Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C
Tiêu chuẩn áp dụng: TCNSX
DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTRƯỚCKHIDŨNG

 

Risperstad 1
 

60 film-coated tablets

Risperstad 1

Barcode

STADA-VN J.V. Cø., Ltd.
40 Tu Do Avenue, Vietnam Singapore
Industial Park, Thuan An, Hình (kastg, Văsntarm

Risperidone 1 mg

—

STADA

Composition: Lach fiim-coated tablet contains:

Risperidone................. roused MB

Excipients q.s. 1 tablet

Indicatians, Administration, Contraindications

and other precautions:

Read the leaflet inside.

Store in a well-clused cuntainer, in a dry place,

protect from light. Do nol store above 30°C
Manufacturer's specification

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ THE PACKAGE INSERT CAREFLALY BEFORE USE
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Chai 50 vién nén bao phim

RK THUOC BAN THEO DON
 

Risperstad 1
 

Risperidon 1 mg

 

Kích thước: 36x120 mm

Cemaesitien: F ach (im coatexl tablet contains:

Risperidone 1 mg
Excipierts qs. . | tablet

indications, Administration, Centraindicatiens

ard other precantions:
Read the leaflet enside

Stare in a well closed container, in a dry place,
Protect from light Do nat sare above 30°C.

Manufacturer's specification
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

40Đại lộTựDo, KCN Việt Nafjle Tết,

Nest?

 

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Ñisperidon............... --l mg

Tá dược vừa dủ I viên

Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định

và các thông tin khác:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng,

Bảo quảm Trong bạo bì kín, nơi khô,

tránh ánh sáng, nhiệt dé khong qué 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCNSX

ĐỂ xa TAM TaY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SOK - Reg. Nos

S6 W SX - Balch No. / NSX - Mig. date/HD - Exp, date:

CTY TNHH LD STADA-VIET NAM
40 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore,

Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

48x72x48

     

  

  

  

viên nén bao phim Thành phẩm: xi4 viên nén sao phim claia
Reeetidue mg  Efilm-coated tablets Tế diệt vân dt ‘vida =

Chỉđịnh,Cáchdùng, Chốngchỉđịnh. Í
BTHUỐCBÁN THEOĐƠN vàcácthêngtinkhác:

Risperstad 1
Risperidon 1 mg
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SIADA

hộp: Risperstad 1

thudc: 48x72x48 mm

: 100%

50 film-coated tablets

R PRESCRIPTION DRUG

‘SO ld SX- Batch

Xin cọc tronjrtứ hướng cẩn sử chịng:
Bảoquản: Trong, bạn bì kín, neal kh,
trắnnlt Ảnh sắng, nhiệt độ không quá 1ữ
Tiêu chuẩnápdụng: TC.SX
of xa TAM TAY TRE EM
ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRUỐC
KHI DŨNG

Mo. / HD- Exp. date:

Composition: Each film-coaled tablet contains:

Risperidone | mg

Excipients q.s wa) tablet

Indications, Administration, Contraindications

andotherprecations: 

- Risperstad 1
Read the leaflet inside.

Store in a well-closed container, in a dry place,

protect (rom light. Do not store above 30°C. 

Risperidone 1 mg

 

Manulacturer’s specification

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE

Barcode

STADA-VN J.V. Co., Ltd.
40 Tu Do Avenue, Vielnam-Singapore

Industrial Park, Thuan An, Bình Duong, Vietnam

X27161111

   

    

https://nhathuocngocanh.com/



VvŒMS

sw | uopuadsiy

JT peysiadsry
a

 

 

*‡Ð|qE1 p2Ieo2-uiJl
uUd oeq uạu tạiA @

Chai 100 vién nén bao phim

R THUỐC BẢN THEO ĐƠN

Risperstad 1
Risperidon 1 mg

 

 

 

Kích thước: 36x120 mm

(Commpasition:(ach iilen coatedtabletconten:
Wisetisfrwe |
Escipients aa a 1 tablet

tnudications,*ubmesisivalieeí pedlrashli:a4lmer
and otherprecastiony

Storein awell closed comtaimer, in adry place
Prdect rom light Denol sie above 30°C
Mamadacties's apectication
KEEPOUTOFREACH OF CHILDREN
READTHEPACKAGEINSERTCARERALY
BEFOREUSE

CTY TNHH LD STADA-VIET
s#ñ Hạilộ Tự La, KEM Việt Mam.

Thận An, Hinl: [hànng, Việt,

Thành phần: MỖI viên nén bao phim chứa:

 

 

Rlsperidon................. 2+1 TB

Tá dược vừa dủ ... 1 viên

Chỉ định, Cách dùng, Chống chi định

và các thông tin khác:

Xin đọc trơng tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô,

tránh ánh sáng, nhiệt dộ không quá 310C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCNSX

bE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

SDK - Beg. No.:

Số1d SX - Balch No. / NSX-Mfg. date/HD- Exp, date:

CTY TNHH LD STADA-VIET NAM.
40 Dại lộ Tự Do, KCN Việt Nưm-Singapore,

Thuận An, Binh Duong, Viét Nam

55x87x55

R THUGCBAN THEOBON

Risperstad 1
 

      

   

 

R PRESCRIPTION DRUG

Thànhphẩm Mớiviênnénbaophimchia:
Risperidan 1 mg
Tảdượcvừađã 1 viên
“Củ định,Cáchdụng,Chứngchỉđịnh
vàcác thùng tỉ khác:
Xindọc Ironglởhưởng dầnsửdụng,
Ble qa:Trongbaobikin,noi khó
tránh ánh sáng, nhiệtđộkhôngquá 3C.
Tiêuchuấnápdựng [CNSX
ĐỀNA TẮMTAYTHÊEM
ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNGTRƯỚC
KHI DŨNG

with née bao plier

film-coated abbots
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Risperidon 1 mg

Sốlõ 5X- Baich No /i412- Enp date

jhì hộp: Risperstad 1

ch thước: 55x87x55 mm

100 film-coated tablets

Composition: Each film-coated tablet contains:

Risperidone ......

ExcipienIs q.s. _

1 mg

  

„1 tablet

Indications, Administration, Contraindications

and other precautions: 
Read the leaflet inside,

Store in a well-closed container, in a dry place,Risperstad 1
 

protect from fight, Do not store above 30C,

Risperidone 1 mg Manulacturer’s specification

KEEP OUT OF REACH Of CHILDREN

READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE

 

Barcode

STADA-VN J.V. Co., Ltd.
40 Tu Do Avenue, Vielnam-Singapore
Incustriat Park, Thuan An,BinhDuong,Vielnamn

X6161111

 

DS. Phan Huy
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THANH PHAN
Mỗi viên nên bao phim Risperstad 1 chda:

R[SDPBTDR2.bizxszzntieitiidi dseedoemg

(T4 duge: Lactose monohydrat, natri laury! sulphal, microcrystafin cellulose, tinh bột bấp, colloida] silica

khan, magnesi slearat, opadry trắng).
Mỗi viên nán bao phim Risperstad2 chủa:
Risperidon............................cessssscse2mg

(Tá dược: Laclose monohydrat, natri lauryl sulphat, microcrystallin cellulose, tinh bdt b4p, colloidal silica

khan, magnesi stearat, opadry cam).

MÔ TẢ
Risperstad†:Viên nén thuôn dài bao phim màu trắng, một mặt có chữ “STADA", mội mãi khắc vạch.

Rlsparstad2:Viên nén thuôn dài bao phim màu hồng cam, một mặt có chữ “STADA”, một mặt khắcvạch.

DƯỢC LỰC HỌC

Chua rồ c0 chế tác động của risperidon cũng như các thuốc trị tâm thần phân liệt khác. Tuy nhiên, tác
dụng trị liệu của thuốc trên tâm thần phân liệt được cho là gián tiếp qua sy phối hợp tác động dối kháng
trên thụ thể Dopamin týp 2(D2) va serotonin typ 2 (5HT2). Tác dụng đối kháng lại thủ thể khác D2 và

5HT2 có thể giải thích cho 1 số tác động khác của risperidon.
Risperidon la một chất đối kháng chọn lọc monoaminergic có ái lực cao đối vời thụ thể serotonin týp 2
(5HT2) và dopamin týp 2 (D2), ø1 và a2 adrenergic, và H, hlstaminergic. Rlsperidon tác động như một

chất đối kháng đối với các Ihụ thể khác nhưng ở hiệu lực thấp hơn. Risperidon có ái lực yếu đến trung bình
với thụ thể serơtonin SHT1C, 5HT1D và 5HT1A, ái lực yếu với thụ thể dopamin D1 và vị trí sigma nhạy cảm
với haloparidol, không có ái lực với thụ thể cholinergic muscarinie hoặc B1 và B2 adrenergic.

DƯỢC DONG HOC

-_ Hấp thu: Risperidon được hấp thu lốt. Sinh khả dụng tuyệt đối khoảng 70% (CV=25%). Sau khi uống,
nồng độ đỉnh Irung bình của risperiđon đạt được sau khoảng 1 giờ. Thức ăn không ảnh hưởng đến tỉ lệ
cũng như mức độ hấp thu của risperidon.

- Phan 00: Risperidon được phân bố nhanh chóng. Thể tích phân bố từ 1 - 2 I/g. Trong huyết tương,
risperidon gắn kết albumin va acid alphat-glycoprotein, Risperidon gắn kết với protein huyết tương
khoảng 90%, và chất chuyển hóa chính của nó, 9-hydroxyrisperidon, khoảng 77%.

~___ Chuyển hóa: Risperidon được chuyển hóa chủ yếuở gan. Con đường chuyển hóa chủ yếu của risperidon là
hydroxyl hóa thành 9-hydroxyrisperidon bdi men CYP 2D6. Con đường chuyển hóa thứ yếu là thông qua
quá trình N-dealkyl hóa. Chất chuyển hóa chính là 9-hydroxyrisperidon có hoạt lính dược lý tương tự

tisperidon,

- Thải trữ: Bisperidon và chất chuyển hóa của nó được thải trừ qua nước tiểu, và một phần ít hơn qua phân.
Thời gian bán thải biểu kiến của risperidon là 3 giờ ở những người chuyển hóa mạnh và 20 giờ ở những
người chuyển hóa yếu. Thời gian bán thải biểu kiến của 9-hydroxyrisperldon là 21 giờ ở những người
chuyển hóa nhanh và 30 giờ ở những người chuyển hóa chậm. Dược động học của chất có hoạt tính, sau
khi dùng liều đơn hay đa liều, giống nhau ở người chuyển hóa mạnh và chưyển hóa yếu, với thời gian bán
thải Irưng bình là khoảng 20 giờ.

CHỈ ĐỊNH
~_ Điểu trị tâm Ihần phânliệt và các chứng loạn tâm thần khác,
~__. Điểu trị ngắn hạn cơn hưng cảm cấp hoặc cơn hỗn hợp liên quan đến rối loạn lưỡng cực.
~_ Điểu trị chứng dễ bị kích thích liên quan đến rối loạn tự kỉ ở trẻ em.

LIEU LUGNG VÀ CÁCH DÙNG
Rlsperstad được dùng bằng đường uống, không bị ảnh hưởng bởi thức ăn; dùng 1 lần/ngày hay chia làm 2
lắnmgày,

- Tam Ihần phân liệt: Liều uống khởi đầu thường dùng của risperidon là 2 mg/ngày, có thể tăng đến 4
mg/ngây vào ngày thứ 2, và điều chỉnh liều sau đó nếu cần với bước tầng liều từ 1 mg hoặc 2 mg nếu dung
nạp và sau khoảng lhời gian không dưới 24 giờ, Hầu hết các bệnh nhân đáp ứng tối ở khoảngliểu từ 4 - 6
mg/ ngày. Risperidon có thể được sử dụng 1 lắn/ ngày hoặc chỉa làm 2 lần/ngày, Liều dùng tối đa là 16
mg/ ngày,

~_ Hưng cảm trong rối luạn lưỡng cye: Lidu khởi đầu khuyên dùng là 2 - 3 mg/ lần/ ngày. bó thể điều chỉnh
liều tăng 1 mg/ngày sau khoảng thời gian không dưới 24 giờ đến tổng liều 6 mg/ngày.

~_ Sử dụng cho trả em: Điều trị tâm thần phân liệt ở thanh thiếu niên từ 13-17 tuổi, điểu trị ngắn hạn cơn
hưng câm cấp hoặc cơn hỗn hợp liên quan đến rối loạn lưỡng cựcở trẻ em và thanh thiếu niên luổitừ 10-17
tuổi, điểutrịchứng dễ bị kích thích liên quan đến rối loạn tự kỉ ở trẻ em từ 5-16 tuổi.
+ Tâm thần phân liệt và hưng cÀm: Liễu khởi đầu uống 0,5 mọ x 1 lần/ ngày vào buổi sáng hay buổi tối.

Có thể tăngliều với bước lăng liều từ 0,5 mg hoặc 1 mg nếu dưng nạp, sau khoảng thời gian không dưới
24 giờ, tới liểu 3 mg/ ngày cho bệnh tâm thần phân liệt hoặc 2,5 mg/ngày cho bệnh hưng cảm, Liếu tối
đa khuyên dùng cho cả 2 chỉ định trên là 6 mạ/ ngày. Tổng liều hàng ngày có thể được chia làm2liều
cho những hệnh nhân bị ngủlơmơkéodài,

+ Điểu trị chứng dỄ bị kích thích liên quan đến rối loạn tự kỉ: Dùng 1 lẫn/ngày hay 2 lẫn/ngây dựa trên thể
trọng:
© < 20 kg: Liều khởi đầu thường dùng là 0,25 mg/ ngày, có thể tăng đến 0,5 mg/ngày sau il nhat 4

ngày và điều chỉnh liều sau đó nếu cần với bước tăng liểu là 0,25 mụ, thường sau không đưới 2 tuần.
Liều khuyếncáotối đa là 1 mg/ngày, Nên thận trọng khi sử dụng cho trễ đưới 15 kg.
> 20 kg: Liểu khởi đầu thường dùng là 0,5 mg/ ngảy, có thể tấng đến 1 mg/ngảy sau ít nhất 4 ngày và
điểu chỉnh liều sau đó nếu cần với bước tăng liều là 0,5 mg, thường sau không dưới 2 tuần. Liều
khuyến cáo lối đa là 2,5 mg/ngay 6 Lrẻ trên 20 kg và 3 mg/ngàyở trả trên 45 kg.

«Bệnh nhỉ bị ngủ lơ mơ kéo dải, nên dùng 1 lần trước khi ngủ hay chia làm 2 lẨn/ngày, hay giảm liều,

—_ Bệnh nhân lớn tuổÌ hay bệnh nhân yếu sức: Liễu khởi đầu 0,5 mụ x 2 lắn/ ngày, nếu cần thiết, tăng liều
từ từ thêm 0,5 mg/ 2 lần/ ngày tới 1 - 2 mạ/ 2 lần/ ngày. Liều dùng trên 1,5 mg/2 lần/ ngày, sự gia tăng

liều nên được thực hiện sau ít nhất1 tuẩn.
—_ Suy gan và suy thận: Liều khởi đầu khuyên dùng của risperidon cho bệnh nhân suy thận hoặc suy gan là

0,5 mg/ 2 lắn/ ngày, nếu cần thiết, nên lãng liểu từ từ thêm 0,5 mg/ 2 lần/ ngày tới liểu 1 - 2 mg x2 lần/
ngày, Liều dùng trên 1,5 mụ x2 lần/ngây, sự gia tăng liều nên được thực hiện sau Í† nhất 1 tuần,

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Nhạy cảm với risperidon hay bất kì thành phần nào của thuốc,

THẬN TRỌNG
~.. Phản ứng phụ nghiêm trọng, gồmsựgia tãng ngưy cơtử vong, đã được báo cáo trên bệnh nhân lớn tuổi sử

dụng risperidon hoặc các thuốc chống loạn thần không điển hình khác trong các thử nghiệm lâm sảng
trên những bệnh nhân loạn lâm thần liên quan đến chứng sa sút trí tuệ. Risperidon không được sử dụng trị
rối loan tâm thần liên quan đến chứng mất trí.

— Docd khâ năng xảy ra hạ huyết áp tư thế, nên sử dụng thận trọng trên những bệnh nhân bị bệnh tim
mạch (như có tiển sử nhối máu cơ tim hay thiếu máu cục hộ, s ất \hường về dẫn truyền), bệnh   
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Do ngưy cơ tăng đường huyết nghiêm trọng, đôi khi kèm theo nhiễm keto acid, hon mê do lăng thẩm thấu,
hoặc từ vong đã được báo cáoở những bệnh nhân sử dụng mộtvảithuốc chống loạn thẩn không điển hình,
bao gồm risperidon, bệnh nhân bị tiểu đường đường trước đó khi điểu trị với các thuốc chống loạn thần
không điển hình nên được theo dõi chặt chẽ tình trạng xấu đi của việc kiểm soát glucose huyết khi bắt đầu
điều trị; những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường (như béo phì, tiến sử gia đình bị bệnh tiểu
đường) nên kiểm tra đường huyết lúc đói vào lúc bắt đầu điểu trị và định kỳ sau đó.
Bệnh nhân với các triệu chứng Parkinson hoặc sa sút trí tuệ có thể Lewy sử dụng các thuốc chống loạn
thần, bao gồm risperidon, đã được báo cáo gla táng sự nhạy cảm với các thuốc chống loạn thần. Biểu hiện
lâm sảng của sự gia tăng nhạy cảm này gồm nhẩm lẫn, vô trí giác, không ổn định tư thế với việc thường
xuyên hị ngã, tác đụng phụ ngoại tháp và các đặc tính lâm sàng của hội chứng an thần kinh ác tính.
Nên sử dụng thận trọng risperidon cho bệnh nhân bị bệnh tim mạch, gồm các tình trạng liên quan đốn
việc kéo dải khoảng OT, hoặc các tình trạng dẫn đến hạ huyết 4p. Khuyến cáo bệnh nhân nên thận trọng
nếu có tiến sử hoặc nguy cơ tiến triển bệnh mạch máu não, những bệnh nhân bị bệnh Parkinson hoặc
động kinh, và những bệnh nhân bị sưy gan hoặc sưy thận.

Nên ngưng risperidon từ 1ừ do nguy cơ xuất hiện các triệu chứng ngưng thuốc, gồm đổ mồ hôi, buồn nôn và
nôn, và loạn lãm thần đội ngược khi ngưng thuốc đột ngột.
Viên nén bao phim có chứa lactose. Không nên sử dụng thuốc này cho bệnh nhân bị các vấn để di truyền
hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt men Lapp-lactase hay kém hấp thu glucose-galactose.

TƯỞNG TÁC THUỐC
Nên thận trọng khi dùng risperidon cùng với các thuốc khác tác động trên thần kinh trung ương và alcohol.

Do có ngưy cơ làm tựt huyết áp, risparidon có thể làm tầng tác dụng hạ huyết áp của các thuốc có khả
năng gây hạ huyết áp.
Risperidon có thể đối kháng tác động của levodopa vả các chất đồng vận dopamin,
Sử dụng lâu dài clozapin cùng với risparidon có thể làm giảm sự thanh thải của rlsperidon.
Dùng chung risperidon vôi carbamazspin và các Ihuốc cảm ứng men gan khác (như phenytoin, rifampicin,

phenobarbital) có thể gây giảm nồng độ phối hợp của risperidon và 9-hydroxyrisperidon trong huyết
tương, do đó có thể làm giảm hiệu lực điểu trị của risperidon,
Fluoxetin và paroxetin làm gia lăng nồng độ risperidon trong huyết tương lần lượt 2,5 - 2,8 lần và 3 - 9 lần.
Fluoxetin không Ảnh hưởng lên nồng độ 9-hydroxyrisperidon trong huyết tướng. Paroxetin làm giảm nồng
độ của 9-ydroxyrisparidon trung bình khoảng 13%. Khi dùng chưng fluoxetin hay paroxelin lúc khởi đầu

hoặc ngưng điểutrị, nền đánh giá lại liểu cửa risperidon,
PHỤ NỮ CỐ THAI VÀ CH0 CŨN BÚ

Phụ nữ có thai: Vận chuyến risperidon qua nhau thai xảy ra trên chuột con. Không có nghiên cửu đẩy đủ

và có kiểm soát trên phụ nữ mang thai. Risperidon chỉ được sử dụng trong thời kỳ mang thai khi lợi ích

tiểm năng vượt trội so với khả năng gây nguy hại cho bảo thai.
Phụ nữ cho con bú: Trên những nghiên cứu trên động vật, risperidon và 9-hydroxyrisperidon được bài liết
vào trong sữa. Risperidon và 9-hydroxyrisperidon cũng bài tiết vào trong sữa mẹ. Vì vậy, phụ nữ đang điều

trị với risperidon không nôn cho con bu.

ANH HUONG TREN KHA NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HANH MAY MOC

TAC DUNG PHY

Risperidon cé thé lam giảm khả năng phán đoán, suy nghĩ hoặc kỹ năng vận động, bệnh nhân nên thận
trọng khi vận hành máy móc nguy hiểm, kể cả xe gần máy, cho đến khi biết chắc rằng risperidon không
gây lác dụng không mong muốn nêutrên.

Risperidon được bdo cdo [a il gay tac dụng an thần hoặc ngoại tháp nhưng sự kích động có thể xảy ra

thường xuyän hơn.

Tác dụng phụ thường gặp khác: gồm mất ngủ, lo âu và đau đầu.
ÍL gặp: khó tiêu, buồn nôn và nôn, đau bụng, táo bón, mờ mắt, rối loạn chức năng tình dục bao gồm cương
dương vậi, tiểu tiện không kiểm soát, ban da và các phân ứng dị ứng khác, ngủ gả, khó tập trung, chóng
mặt, mệt môi và viêm mũi.
Ngoài ha huyết áp tư thế, tăng hưyết áp cũng được báo cáo Ít gặp.
Tác dụng phụ khác của risperidon bao gốm tai biến mạch máu não, tim nhanh, tăng cân, phù nế, tăng
men gan vả giảm bạchcẩu trung tính vả tiểu cầu. Risperidon có thể gây tăng nỗng độ prolactin phụ thuộc
liều.
Tăng đường huyết và làm nặng thêm bệnh tiểu đường sẩn có đã được ghi nhận trên một số ca hiếm gặp
Nên theo dõi lâm sàng việc lãng đường huyết, đặc biệt ở những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường hoặc bệnh

nhân có nguy cơ liến triển bệnh tiểu đường,
Tác dụng phụ hiếm gặp khác gồm có động kính, rối loạn điều hòa thân nhiệt, hạ natri huyết, hội chứng an
thần kinh ác tính, và rối loạn vận động muộn.

 

QUÁ LIỂU

BẢ0 QUẦN : Trong bao hì kín, nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30.
HAN DUNG: 36 tháng kế tử ngây sản xuất.
ĐỒNG BỒI: VI10viên. Hộp 2vÏ, 4 vi, 6 vi.

TIEU CHUAN AP DYNG:Tiêu chuẩn nhà sản xuất
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Triệu chứng
Thông thường, các dấu hiệu và triệu chứng được ghi nhận là kết quả của tác dụng quá mức về lác dụng
dược lý đã biết của risperidon, nhưngủ gà, an thần, nhịp tim nhanh, hạ tuyết áp, và các triệu chứng ngoại
tháp, Đã được báocáo về việc kéodài khoảng OT và co giật trong Irường hợp quá liều. Xoắn định đã được
báo cáo liên quan đến việc sử dụng quá liều risperidon cùng với paroxetin, Nên xem xét khả năng do dùng
nhiều thuốc trong trường hợp quá liểu cấp.

Điều trị
Thiết lập và duy trì sự thông đường hô hấp để đảm bảo cung cấp đủ oxy va thông khí. Xemxétviệc rửa dạ
đây (sau khi đặt ống nội khí quản nếu bệnh nhân bất tỉnh) và sử dụng than hoạt cùng với chất tẩy xổ chỉ
khi uống thuốc không quá 1 giờ trước đó. Nên theo dõi lim mạch ngay lập tức va đo điện tâm đồ liên tụi

phát hiện khả năng loại nhịp. <
Không có chất giải độc đặc hiệu cho risperidon. Vì vậy, nên áp dụng các biện pháp nâng đỡ thích hợp:- “ &

Tụt huyết áp và suy tuẩn hoàn nên được điểu trị bằng các biện pháp thích hợp như truyền dịch và/ipặc`-
dùng thuốc cường giao câm, Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng ngoại tháp nặng, dùng thuốcKhao,N
cholinergic. Tiếp lục giámsả! và theo dõi y khoa chặt chẽ cho đến khi bệnh nhân bình phục. Xà \ a

oy

   

  

   
Chai 50 viên, 100 viên. Hộp1 chai.

THUỐC NÀY CHI DUNG THEO BON CUA BÁC Sĩ
Đổ xa lầm lay trẻ em

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nấu cẩn thâm thủng tín, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Thông báo cho bác sĩ những tắc dụng không mong muốn gặp phải! khi sử dụng thuức
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